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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm
 Đại Trí có nề nếp sinh hoạt tốt, biết giữ gìn trật tự trong 
lớp. Em ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ và hợp tác với cô 
trong mọi hoạt động. Em thân thiện, lễ phép và luôn giúp 
đỡ bạn bè. Cô khen em có thái độ học tập tích cực và 
biết cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Phụ âm, vần (mẫu Lan)  Mức 3 Các dấu =, >, <

 Mức 3 Từ ngữ và câu ứng dụng  Mức 3 Các số đến 10

 Mức 3 Câu có tiếng chứa âm, dấu thanh đã học  Mức 3 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

 Mức 3 Năng lực trả lời và liên hệ bản thân

 Mức 3 Kỹ năng kể chuyện

 Mức 3 Đồng cảm - đóng vai cảnh ngộ băt gặp quanh em

Em đọc lưu loát các tiếng, từ và đoạn văn ngắn. Em biết vận dụng 
các âm, vần đã học để hoàn thành bài tập điền vào chỗ trống. Để cải 
thiện kỹ năng viết đúng và đẹp, em cố gắng luyện viết thêm.

Em đếm và viết thành thạo các số trong phạm vi 10. Em làm tốt các 
bài tập quan sát tranh, viết số vào chỗ trống. Bên cạnh đó, em thực 
hiện viết sơ đồ tách gộp tốt. Em dùng được các dấu >, <, = để so 
sánh số và sắp xếp các số theo thứ tự tốt.

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Thành viên trong gia đình

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Việc thực hiện công việc nhà, sinh hoạt trong gia đình

Em tích cực và tự tin khi phát biểu. Em ghi nhớ từ vựng, cấu trúc câu 
đã học và có thể vận dụng để hoàn thành bài tập nghe, đọc, viết tốt. 
Đôi lúc, em cần tập trung hơn nữa.

 Mức 3 Địa chỉ, đặc điểm của ngôi nhà mình sinh sống

 Mức 3 Đồ dùng trong nhà

Em nêu được địa chỉ nơi gia đình đang ở. Em nêu được tên đồ dùng, 
thiết bị trong nhà. Em biết cách sử dụng an toàn và bảo quản một số 
đồ dùng trong gia đình. Bên cạnh đó, em biết tự giác làm một số 
việc giữ gìn vệ sinh nhà ở.

SCIENCE Mức 2

Jack learned about different sounds and how they can be loud, quiet, 
near, or far. He can now tell which sounds are safe and which ones 
can hurt our ears. Great job listening carefully and learning how to 
stay safe with sounds!

 MỸ THUẬT Mức 3

Em chăm chỉ, yêu thích vẽ tranh. Cần cải thiện cách vẽ đường nét 
cho chắc tay hơn.

MAKERSPACE Mức 3 VÕ THUẬT Mức 3

Em biết dùng keo dán vừa đủ để gắn que kem tạo thành khung ảnh. 
Em hiểu rằng không nên chạy nhảy khi đang cầm kéo và biết đặt kéo 
đúng vị trí khi không dùng.

Em thực hiện tốt Bộ tấn, em nhớ tên động tác. Em rất tích cực tham 
gia tập luyện và chú ý rất kỹ từng động tác thầy hướng dẫn. Em cố 
gắng luyện tập thêm các động tác tấn đã học để khi chuyển tấn 
được linh hoạt hơn.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 3 ÂM NHẠC Mức 3

Em thực hiện tốt nhảy lò cò tiếp sức, vượt qua thử thách một cách tự 
tin. Em có tiến bộ trong việc di chuyển nhanh nhẹn trong trò chơi. Em 
nên khéo léo hơn khi tham gia các bài tập vận động.

Em có thái độ học tập tích cực. Em ghi nhớ tốt vị trí 3 nốt Đô Rê Mi 
trên khuông nhạc. Em tiếp tục phát huy.

GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 3 SINH TỒN Mức 3

Em nhận biết và gọi tên được nhiều cảm xúc khác nhau. Em có thể 
mô tả cảm xúc của bản thân và của người khác trong các tình huống 
cụ thể.

Em thực hiện được nút nơ buộc dây quần, biết giữ gìn vệ sinh cá 
nhân để bảo vệ sức khỏe của bản thân. Em tích cực tham gia các 
hoạt động trên lớp. Em cần tiếp tục phát huy tinh thần học tập này.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt/không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng
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